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PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (4,0 Điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4 

Trong dòng đời vội vã có nhiều người dường như đã quên đi tình nghĩa giữa người với người. 

Nhưng đã là cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng có được cuộc 

sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn đó nhiều mảnh đời đau thương, bất 

hạnh cần chúng ta sẻ chia, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan 

tâm tới những người khác. (Đó chính là sự “cho” và “nhận” trong cuộc đời này) “Cho” và “nhận” 

là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người có thể cân bằng được nó lại chỉ đếm 

được trên đầu ngón tay. Ai cũng có thể nói “Những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay 

“Đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”. Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì 

ngoài lời nói? Cho nên, giữa nói và làm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc mà bạn 

nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản 

thân mình. Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác. Nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi 

của chính bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim 

có những nhịp đập yêu thương. Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng 

nhất thực sự tồn tại là tình yêu thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc 

ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất. 

 (Trích “Lời khuyên cuộc sống…”) [Nguồn: radiovietnam.vn/…/xa…/loi-khuyen-cuoc-song-

suy-nghi-ve-cho-va-nhan] 

1. (0,5 đ) Xác định phương thức biểu đạt chính? 

2. (1,0 đ) Nội dung bài viết bàn về vấn đề gì trong cuộc sống con người và điều khó khăn ở 

đây là gì? 

3. (1,0 đ) Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn từ: “Nhưng xin đừng quá chú 

trọng … và để trái tim có những nhịp đập yêu thương.” và phân tích tác dụng của biện pháp đó. 

4. (1,5 đ) Em có đồng tình với câu nói: “Chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận 

lại nhiều nhất.” không? Hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 7-10 dòng) trình bày ý kiến của mình 

về sự đồng cảm và chia sẻ trong cuộc sống. 

II. LÀM VĂN: (6,0) 

Tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” của tác giả Nguyễn Trãi có đoạn: 

“Từng nghe: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. 

Núi sông bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có.” 

                                (Trích, Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi, Sgk Ngữ văn 10, tập 2) 

Bằng kiến thức đã học, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận làm rõ tư tưởng nhân nghĩa và chân 

lí độc lập dân tộc của Nguyễn Trãi. 

……………. Hết ……………... 

Ghi chú: thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm 

Họ và tên học sinh: ………………………... ...SBD………………………………. 

Giám thị: …………………………………………………………………………… 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 

(Bản Hướng dẫn chấm kiểm tra gồm 03 trang) 

I. Hướng dẫn chung 

 - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài 

làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.  

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc 

vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.  

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng 

điểm của mỗi ý và được thống nhất trong toàn tổ chấm.   

- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm 

tròn thành 1,0 điểm).  

II. Đáp án và thang điểm 

Phần/Câu Gợi ý đáp án Điểm 

PHẦN I.  ĐỌC - HIỂU 4,0 

Câu 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 

Câu 2 

- “Cho” và “nhận” (Suy nghĩ về cho và nhận) (0,5) 

- Điều khó khăn là: “hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số 

người có thể cân bằng được nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.” (0,5) 

1.0 

Câu 3 

- Biện pháp tu từ: Điệp từ: “để” và điệp ngữ: “xin đừng” (0,5) 

- Tác dụng: Nhấn mạnh, xoáy sâu vào lời khuyên của tác giả, làm tăng sức 

biểu cảm cho câu văn (0,5) 

1.0 

Câu 4 

* Yêu cầu về hình thức: Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn nghị luận, có luận 

điểm rõ ràng, luận cứ xác đáng, thuyết phục, không mắc lỗi dùng từ, diễn 

đạt, … 

* Yêu cầu về nội dung: HS có thể trình bày nhiều cách, nhưng cần đảm bảo 

các yêu cầu về nội dung như: đúng hướng, sâu sắc, thuyết phục và sáng tạo. 

* Gợi ý nội dung: 

1.5 
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- Đồng cảm và chia sẻ là biết cảm thông trước sự thiệt thòi, bất hạnh của 

người khác và giúp đỡ, sẻ chia với họ bằng những việc làm cụ thể… (không 

nói suôn) 

- Biết đồng cảm và chia sẻ, con người sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, sống 

tích cực và ý nghĩa hơn 

- Phê phán thái độ thờ ơ, vô cảm 

PHẦN II.  LÀM VĂN 6.0 

1 

a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn nghị luận. 0.5 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tư tưởng nhân nghĩa và chân lí độc 

lập dân tộc của Nguyễn Trãi trong bài Bình ngô Đại cáo. 
0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp 

giữa lí lẽ và dẫn chứng (Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau) 

* Dàn ý định hướng: 

 

- Giới thiệu khái quát vấn đề cần nghị luận 

+ Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi, tác phẩm Bình Ngô đại cáo 

+ Xác định vị trí đoạn trích trong toàn văn bản 

0.5 

2 

- Tư tưởng nhân nghĩa: “… nhân nghĩa cốt ở yên dân…trước lo trừ bạo” 

+ Nhân nghĩa là yên dân và trừ bạo. 

+ Cụm từ “cốt ở” và “trước lo” có ý nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu. 

Trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, cuộc sống người dân cần được 

bảo vệ. Vì vậy, việc diệt gian, “trừ bạo” là cần thiết để giúp cuộc sống người 

dân được an yên “yên dân” 

+ Nghệ thuật đối chặt chẽ giúp làm rõ quan điểm của tác giả 

→Tư tưởng nhân nghĩa của  Nguyễn Trãi vừa có sự kế thừa vừa có tính phát 

huy tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo. Đó là sự mới mẻ, tiến bộ phù hợp 

hơn với hoàn cảnh thực tế của thời đại. 

1,0 

- Chân lí độc lập dân tộc: 

+ Văn hóa lâu đời: Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 

+ Cương vực lãnh thổ rõ ràng: Núi sông bờ cõi đã chia 

+ Phong tục tập quán riêng biệt: Phong tục Bắc Nam cũng khác 

+ Có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài gắn liền với nhiều triều đại và 

song hành với các triều đại phương Bắc như: Triệu, Đinh, Lí, Trần cùng 

Hán, Đường, Tống, Nguyên, nhằm so sánh sự ngang hàng, tương xứng của 

hai đất nước 

1.5 
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                        …………………………  Hết ……………………… 

+ Thời đại nào cũng có anh hùng hào kiệt làm rạng danh đất Tổ 

- Nhận xét: 

+ Nguyễn Trãi đã đưa ra nhiều phương diện làm cơ sở để khẳng định chân 

lí độc lập dân tộc. 

+ Biện pháp liệt kê với những chứng cớ rõ ràng, xác thực vừa toàn diện vừa 

sâu sắc. 

+ Đặc biệt là hai yếu tố: văn hiến và lịch sử là hai yếu tố quan trọng, cốt lõi 

nhất… 

- Nghệ thuật lập luận tài tình được thể hiện qua: 

+ Dẫn chứng hùng hồn xác đáng, lí lẽ sắc bén, cách lập luận chặt chẽ, thuyết 

phục làm nổi bật nội dung tư tưởng 

+ Giọng văn mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện lòng tự hào, tinh thần tự tôn dân 

tộc 

0,75 

- Đánh giá chung: 

+ Đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập dân tộc thời bấy giờ 

+ Đoạn văn còn minh chứng cho tấm lòng yêu nước thương dân sâu nặng 

đáng trân trọng của Nguyễn Trãi 

0.75 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 
0.25 

Tổng điểm = phần một + phần hai  10,0 


